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SILICONE FOR FABRIC
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PROPERTIES & APPLICATIONS/ TÍNH NĂNG & ỨNG DỤNG
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Handfeel Properties and Functionals on Cotton 

Avco-Elastosil Group 

9000 Serie 3000 serie 1800 serie WBF serie WNE serie
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Note: 
● All products are applied on the same substrate for the same active content
● The 6 properties are relatively determined by testing group based on AVSTM-123
● Properties scale of 1-5 represent worst to best
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PROPERTIES & APPLICATIONS/ TÍNH NĂNG & ỨNG DỤNG

9000 Serie Weak Ca 5 to 7 Yes R,O,S,F Padding/Exhaust/Jet

3000 Serie Weak Ca 5 to 7 No R,O,S,F Padding/Exhaust

1800 Serie Weak Ca 5 to 7 No R,O,S,F Padding/Exhaust

WBF Serie Weak Ca 5 to 7 No R,S,F Padding/Exhaust

WNE Serie Weak Ca 5 to 7 No R,O,S,F Padding/Exhaust

MEC Serie Non 5 to 8.5 No R,O,S,F Padding/Exhaust

5000 Serie Weak Ca 5 to 7 No R,O,S,F Padding/Exhaust

MFW Serie Weak Ca 5 to 7 No R,O,S,F Padding/Exhaust

8000 Serie Weak Ca 5 to 7 No S Padding/Exhaust

3000 Serie Weak Ca 5 to 7 No S Padding/Exhaust

CO88 Serie Weak Ca 5 to 7 No R,O,S,F Padding/Exhaust
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Disclaimer: The technical information and recom-
mendation provided in this catalog are to the best of 
our knowledge accurate. It is intended to be helpful 
and is not to be considered as a guarantee. It is 
highly recommended that the customer should still 
adopt the appropriate and necessary measures to 
ensure our products can meet their specific tech-
nique and purposes. Since we are unable to control 
the application fields of our customer, we are not 
liable for any consequences thus cause.

Miễn trừ: Các thông tin kỹ thuật trong catalog này �ược 
cung cấp �úng theo những hiểu biết của chúng tôi. Vì 
các nhà in khác nhau có các áp dụng khác nhau nên các 
thông tin này �ược hiểu như là các thông số �ể tham 
khảo, không mang tính �ảm bảo. Quí khách hàng vẫn 
nên thực hiện các biện pháp cần thiết �ể �ảm bảo tính 
phù hợp với các �ặc thù áp dụng và yêu cầu chất lượng 
của mình. Vì không thể kiểm soát �ược các thực hành 
áp dụng tại Quí khách hàng, chúng tôi không chịu trách 
nhiệm về các tổn thất xảy ra tại Quí khách hàng nếu có.




